
QUY TRÌNH QUẢN LÝ BỆNH DẠI 

QUẢN LÝ CHÓ, MÈO TIẾP XÚC VỚI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ 
(Gấu mèo, chồn hôi, cáo, dơi, chuột chũi hoặc bất kỳ động vật hoang dã ăn thịt nào) 

 

Loại phơi nhiễm 
Nếu Chó hoặc Mèo hiện đã 

hoặc chưa được tiêm phòng 
Nếu chó hoặc mèo chưa 

được tiêm phòng 
 

Loại 1 
Tiếp xúc trực tiếp hoặc vết 

cắn có thể nhìn thấy từ động 

vật bị bệnh dại đã được xác 

nhận (bao gồm cả việc ăn nội 

tạng) 

 

1.  Thông báo cho giám đốc y tế 

địa phương và nhân viên kiểm 

tra động vật địa phương 

2.  Tăng cường ngay lập tức 

3.  Cách ly nghiêm ngặt trong 45 

ngày 

1.  Thông báo cho giám đốc y tế 

địa phương và nhân viên kiểm 

tra động vật địa phương 

2.  An tử, hoặc nếu chủ sở hữu không 

muốn: 

a.  Tiêm phòng ngay 

b.  Cách ly trong 3 tháng sau đó là 1 

tháng Cách ly nghiêm ngặt 

Loại 2 
Tiếp xúc trực tiếp hoặc 

vết cắn có thể nhìn thấy 

từ động vật bị nghi mắc 

bệnh dại mà không có 

sẵn để xét nghiệm (bao 

gồm cả việc ăn nội tạng) 

 

1.  Thông báo cho giám đốc y tế 

địa phương và nhân viên kiểm 

tra động vật địa phương 

2.  Tăng cường ngay lập tức 

3.  Cách ly nghiêm ngặt trong 45 

ngày 

 

1.  Thông báo cho giám đốc y tế 

địa phương và nhân viên kiểm 

tra động vật địa phương 

2.  An tử, hoặc nếu chủ sở hữu không 

muốn: 

a.  Tiêm phòng ngay 

b.  Cách ly nghiêm ngặt trong 4 tháng 

Loại 3 
Vết thương không rõ nguồn 

gốc nghi ngờ do động vật khác 

gây ra (ví dụ như áp xe ở mèo) 

 

1.  Thông báo cho giám đốc y tế 

địa phương và nhân viên kiểm 

tra động vật địa phương 

2.  Tăng cường ngay lập tức 

3.  Cách ly nghiêm ngặt trong 45 

ngày 

1.  Thông báo cho giám đốc y tế 

địa phương và nhân viên kiểm 

tra động vật địa phương 

2.  An tử, hoặc nếu chủ sở hữu không 

muốn: 

a.  Tiêm phòng ngay 

b.  Cách ly nghiêm ngặt trong 4 tháng 

Loại 4 
Phơi nhiễm ở khoảng cách 

gần hoặc gần với động vật 

mắc bệnh dại đã được xác 

nhận (không tiếp xúc hoặc có 

vết thương) 

 

1.  Thông báo cho giám đốc y tế 

địa phương và nhân viên kiểm 

tra động vật địa phương 

2.  Tăng cường ngay lập tức 

3.  Cách ly nghiêm ngặt trong 45 

ngày 

 

1.  Thông báo cho giám đốc y tế 

địa phương và nhân viên kiểm 

tra động vật địa phương 

2.  Tiêm phòng ngay 

3.  Cách ly nghiêm ngặt trong 4 tháng 

 

•Luôn đeo găng tay khi xử lý vết thương hoặc lông bị nhiễm nước bọt.  

•Luôn tư vấn cho chủ sở hữu nguy cơ mắc bệnh dại. 

•Bác sĩ thú y phải thông báo cho nhân viên kiểm tra động vật địa phương về bất kỳ trường hợp tiếp xúc với bệnh dại tiềm ẩn nào 

được phát hiện tại văn phòng của họ. 

 

1.  “Hiện chưa được tiêm phòng” có nghĩa là có bằng chứng cho thấy động vật đã được tiêm phòng bệnh dại vào 

một thời điểm nào đó trước đó, nhưng đã vượt quá thời gian hiệu quả của vắc xin. 

2.  “Chưa tiêm phòng” có nghĩa là động vật chưa bao giờ được tiêm vắc xin phòng bệnh dại hoặc mũi 

tiêm đầu tiên được tiêm cách đây chưa đầy 28 ngày. 

3.  Chó hoặc mèo cần được bác sĩ thú y kiểm tra để đảm bảo không có vết thương 

 
Tài liệu này được biên soạn bởi Sở Tài nguyên Nông nghiệp Massachusetts, Phòng Thú y 

Ngày sửa đổi: ngày 1 tháng 8 năm 2016 

Câu hỏi?  (617) 626-1810 


